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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách trúng tuyển học sinh lớp 6  

 Năm học 2025 – 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐP CỘP 

 

Thực hiện Điều lệ Trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ 

thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 

30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Căn 

cứ Quy chế tuyển sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 

03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Kế hoạch số 37/KH-

TH&THCS ngày 30/5/2025 của trường TH&THCS Sốp Cộp về việc tuyển sinh đầu 

cấp tiểu học (lớp 1) và THCS (lớp 6) năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 - 2026 

của trường TH&THCS Sốp Cộp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 195 (Một trăm chín mươi lăm) học sinh trúng 

tuyển vào lớp 6 năm học 2025 - 2026. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm 

tuyển sinh theo đúng danh sách đã được phê duyệt; triệu tập học sinh và đảm bảo 

chế độ chính sách cho học sinh theo quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp và các em học 

sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- UBND xã Sốp Cộp; 

- Phòng VH-XH xã; 

- BGH; các tổ CM. 

- Các xã có học sinh trúng tuyển;  
- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-TH&THCS ngày 07 tháng 8 năm 2025 của trường TH&THCS Sốp Cộp) 

 

STT 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Họ tên bố 

Họ tên mẹ Nơi thường trú 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Khang An 19/08/2014 Nam Kinh Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Thị Thùy Dung Tổ dân phố 1, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La  

2 Lường Thị Hoài An 10/12/2014 Nữ Lào Lường Văn Doan Vì Thị Thảo Bản Nà Khoong, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

3 Hà Nhật An 13/05/2014 Nam Kinh   Lục Thị Trang Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

4 Hà Ngọc Hải An 06/11/2014 Nữ Thái Hà Văn Hùng Quàng Thị Dung Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

5 Phạm Viết Bảo An 22/03/2014 Nam Kinh Phạm Hồng Chuyên Nguyễn Thị Thu Hường Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

6 Vì Thị Hoài An 02/09/2014 Nữ Thái Vì Văn Toàn Tòng Thị Thoa Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

7 Lò Thiện Anh 14/09/2014 Nam Thái Lò Văn Hoà Tống Thị Huyền Bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

8 Vũ Thị Quỳnh Anh 11/05/2014 Nữ Kinh Vũ Quang Trung Lê Thị Xuân Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

9 Tòng Thị Minh Anh 24/11/2014 Nữ Thái Tòng Văn Toan Lường Thị Thu Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

10 Nguyễn Huy Nhật Anh 15/12/2014 Nam Kinh Nguyễn Huy Trung Đỗ Thị Tuyền Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

11 Lò Đức Anh 25/01/2014 Nam Kinh Lò Văn Ứng Lò Thị Quân 
Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La  

12 Tòng Văn Anh 12/07/2013 Nữ Thái Tòng Văn Hữu Nguyễn Thị Tư Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

13 Lê Hải Bách 29/08/2014 Nam Lào Lê Cường Lò Thị Ngoan Bản Mường Và, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

14 Tòng Nguyên Bảo 27/08/2014 Nam Thái Tòng Văn Nghịch Lò Thị Thắm Bản Lùn, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

15 Nguyễn Đình Bảo 10/06/2014 Nam Kinh Nguyễn Đình Bân Nguyễn Thị Hồng Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

16 Bình Thái Bảo 20/07/2014 Nam Kinh Bình Văn Tuyển Đào Thị Hoa Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

17 Tòng Gia Bảo 01/04/2014 Nam Thái Tòng Văn Tuấn Tòng Thị Tương Bản Ban xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

18 Mai Ngọc Bích 19/05/2014 Nữ Kinh Mai Văn Quyết Lê Thị Xuân Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

19 Tòng Thị Ngọc Bích 16/12/2014 Nữ Thái Tòng Văn Kiên Vì Thị Núi Bản Hua Mường- xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

20 Giàng Vạ Bó 20/12/2014 Nam Hmông Giàng A Vư Hạng Thị Dua Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  



21 Vừ Sùng Chá 06/08/2014 Nam Mông Vừ A Giàng Thị Khua Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

22 Lường Thị Huyền Châu 16/08/2014 Nữ Thái Lường Văn Luân Lò Thị Mai Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

23 Lò Thị Minh Châu 03/09/2014 Nữ Lào Lò Văn Khoa Vì Thị Thơm Bản Pe, xã Sốp Cộp,Tỉnh Sơn La  

24 Vì Thị Bảo Châu 24/05/2014 Nữ Thái Vì Văn Sen Lò Thị Diến Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

25 Vừ A Chi 09/01/2013 Nam Mông Sộng Thị Dênh Vừ A Pó Bản Huổi Ái, xã sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

26 Đào Thị Khánh Chi 20/10/2014 Nữ Kinh Đào Ngọc Luân Phạm Thị Hoàn Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

27 Lò Thị Kim Chi 21/02/2014 Nữ Thái Lò Văn Khương Lò Thì Sinh Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

28 Dương Mạnh Chiến 24/03/2014 Nam Kinh Dương Thanh Phúc Cầm Thị Thu Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

29 Vũ Tiến Công 04/11/2014 Nam Kinh Vũ Đình Tráng Phạm Thị Thía Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

30 Vì Thành Công 03/11/2013 Nam Thái Vì Văn Hiên Lành Thị Loan Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

31 Nguyễn Việt Cường 21/12/2014 Nam Kinh Nguyễn Văn Tuấn Nông Thị Thế Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

32 Mai Trần Linh Đan 06/06/2014 Nữ Kinh Mai Tuấn Anh Trần Thị Giang Bản Sốp Nặm, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

33 Hoàng Hải Đăng 30/06/2014 Nam Thái Hoàng Tuấn Thành Võ Thị Huế Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

34 Tòng Hải Đăng 11/01/2014 Nam Thái Tòng Văn Hoàng Lò Thị An Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

35 Cà Hải Đăng 02/04/2014 Nam Thái Cà Văn Toản Tòng Thị Nhàn Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

36 Lò Hải Đăng 07/08/2014 Nam Thái Lò Văn Định Tòng Thị Sương Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

37 Nguyễn Tuấn Đạt 29/08/2014 Nam Thái Nguyễn Tuấn Anh Tòng Thị Thủy Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

38 Tòng Quang Đạt 11/01/2014 Nam Thái Tòng Văn Hà Tòng Thị Thanh Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

39 Vừ Po Dê 28/10/2013 Nam Mông Vừ A Sênh Sộng Thị Mỉ Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

40 Lường Thị Ngọc Diệp 16/04/2014 Nữ Thái Lường Pha May Phùng Thị Luyến Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

41 Nguyễn Ngọc Diệp 18/04/2014 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mạnh Trần Thị Loan Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

42 Trần Minh Đức 18/12/2014 Nam Kinh Trần Bình Trọng Nguyễn Thị Vân Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

43 Lò Minh Đức 13/09/2014 Nam Thái Lò Văn Thoại Lò Thị Thim Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

44 Vừ Xuân Dung 27/08/2014 Nữ Mông Vừ A Cha Mùa Thị Lia Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

45 Mùa Vương Dũng 28/12/2014 Nam Hmông Mùa A Páo Tủa Sồng Thị Lâu Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

46 Vũ Thùy Dương 27/07/2014 Nữ Kinh Vũ Văn Hợp Hoàng Diệu Hoài Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

47 Lò Quang Duy 19/01/2014 Nam Khơ mú Lò Văn Thắng Lò Thị Tuyên Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

48 Lò Thị Hồng Duyên 10/02/2014 Nữ Thái Lò Văn Cương Vì Thị Dinh Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

49 Vì Thị Ánh Duyên 14/09/2014 Nữ Thái Vì Văn Thành Quàng Thị Nga Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

50 Lò Đức Hải 04/06/2014 Nam 
Khơ 

mú 

Lò Văn Biệt (bị Tai 

Nạn Chết) 

Lò Văn Chanh (ông 

Nội) 
Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 



51 Lò Duy Hải 23/10/2014 Nam Thái Lò Văn Thưa Lò Thị Chọng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp tỉnh Sơn La  

52 Lò Hoàng Hải 10/01/2013 Nam Thái Lò Văn Sơn Lò Thị Xuân Bản Nà Lốc xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

53 Tòng Thị Bảo Hân 24/03/2014 Nữ Thái Tòng Văn Thượi Lò Thị Minh Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

54 Lê Thị Ngọc Hân 20/07/2014 Nữ Kinh Lê Huy Sự Hoàng Thị Thúy Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

55 Quàng Thị Ngọc Hân 06/09/2014 Nữ Thái Quàng Văn Hiệp Lò Thị Phóng Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

56 Tòng Bích Hằng 04/10/2014 Nữ Thái Tòng Văn Thu Quàng Thị Biên Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

57 Vì Thị Thuý Hằng 27/08/2014 Nữ Thái Lò Thị Quý Vì Văn Luân Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

58 Quàng Thị Phương Hậu 08/01/2014 Nữ Thái Quàng Văn Thái Tòng Thị Hoàng Bản Kéo Hin, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

59 Vì Thị Hậu 02/12/2013 Nữ Thái Vì Văn Kinh Vì Thị Mụa Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

60 Lường Phúc Hậu 28/02/2013 Nam Thái Lường Văn Dinh Quàng Thị Tâm Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

61 Vì Hoàng Hiệp 30/01/2014 Nam Thái Vì Văn Quốc Quàng Thị Dân Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

62 Vũ Minh Hiếu 16/10/2014 Nam Kinh Vũ Đức Hiệp Tòng Thị Hiệp Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

63 Vì Trung Hiếu 26/07/2014 Nam Thái Tòng Thị Niệm Vì Văn Tỉnh Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

64 Vì Mạnh Hiếu 16/10/2014 Nam Thái Vì Văn Hùng Lường Thị Diệp Bản Nà Dìa xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

65 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 22/09/2014 Nữ Kinh Nguyễn Tất Duy Quàng Thị Sen Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

66 Cầm Gia Hoà 05/02/2014 Nam Thái Cầm Văn Phát Cà Thị Xương Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

67 Tòng Việt Hoàng 08/07/2014 Nam Thái Tòng Văn Chiểu Tòng Thị Hà Bản Pặt Pháy, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

68 Lò Minh Hoàng 09/09/2014 Nam Thái Lò Văn Chuyên Tong Thị Hương 
Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La  

69 Lò Cầm Hoàng 28/10/2014 Nam Thái Lò Văn Hội Cầm Thị Sao Mai Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

70 Vừ A Hồng 28/01/2014 Nam Mông Vừ Bả Chống Giàng Thị Dua Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

71 Lèo Kim Huệ 17/01/2014 Nam Thái Lèo Văn Ngoan Lò Thị Thơm Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

72 Trịnh Đình Hưng 08/10/2014 Nam Kinh Trịnh Thanh Tùng Lương Thị Quỳnh Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

73 Tòng Gia Hưng 29/05/2014 Nam Thái Tòng Văn Thành Lò Thị Lói Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

74 Lường Thị Thiên Hương 24/06/2014 Nữ Thái Lường Văn Hiên Tòng Thị Thủy Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

75 Ngô Quang Huy 27/07/2014 Nam Kinh   Mai Thị Thảo Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

76 Lò Thanh Huyền 22/09/2014 Nữ Thái Lò Văn Oanh Lò Thị Nhượng Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

77 Lò Thị Huyền 12/10/2012 Nữ Thái   Lò Thị Bạt Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

78 Nguyễn Đình Khải 03/01/2014 Nam Kinh 
Nguyễn Công 

Hoàng 
Cà Thị Mai Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

79 Cút Văn Khải 27/05/2014 Nam 
Khơ 

mú 
Cút Văn Út Lò Thị Tâm Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 



80 Phạm Nguyên Khang 13/08/2014 Nam Kinh Phạm Ngọc Thuận Nguyễn Thị Hương Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

81 Ngô Minh Khang 19/10/2014 Nam Kinh Ngô Trọng Thưởng Quàng Thu Trang Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

82 Mòng Minh Khang 19/04/2014 Nam 
Khơ 

mú 
Mòng Văn Thủy Mòng Thị Pản Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

83 Lò Bảo Khang 02/07/2014 Nam Thái Lò Văn Thuân Lường Thị Chung Bản Liền Ban, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

84 Giàng Minh Khang 04/04/2014 Nam Mông Giàng A Chư Hờ Thị Hua Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

85 Tòng Duy Khang 07/07/2014 Nam Thái Tòng Văn Hùng Tòng Thị Phúc Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

86 Vì Thị Bảo Khánh 30/03/2014 Nữ Thái Vì Văn Hương Lò Thị Thơ Bản Dồm, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

87 Nguyễn Quốc Khánh 05/03/2014 Nam Kinh 
Nguyễn Danh 

Tuyển 
Nguyễn Thị Bốn Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

88 Bạc Kim Khánh 08/12/2014 Nữ Thái Bạc Cầm Du Quàng Thị Hoa Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

89 Thào Tiến Khoa 19/03/2014 Nam Hmông Thào Bả O Giàng Thị Xá Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

90 Nguyễn Đăng Khoa 10/06/2014 Nam Kinh Nguyễn Văn Ngọc Lê Thị Hiếu Bản sốp cộp  

91 Nguyễn Đăng Khôi 07/09/2014 Nam Kinh Nguyễn Văn Hữu Trần Thị Kim Dung 
Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La  

92 Lò Đăng Khôi 21/02/2014 Nam Kinh   Cà Thị Tại 
Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La  

93 Lò Đăng Khôi 20/02/2013 Nam Thái Lò Văn Chính Lò Thị Linh Bản Nà Dìa xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

94 Lường Thị Minh Khuê 11/01/2014 Nữ Thái Lường Văn Nghiệp Vì Thị Hoa Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

95 Cầm Chí Kiên 17/09/2014 Nam Thái Cầm Văn Châm Hoàng Thị Thắm Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

96 Hoàng Tuấn Kiệt 24/11/2014 Nam Thái Hoàng Văn Cưởi Lò Thị Chiêng Bản Mé, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La  

97 Mòng Thị Kim 19/03/2014 Nữ 
Khơ 

mú 
(đã Chết) Sèo Thị May (bà Ngoại) Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

98 Tòng Sơn Lâm 17/11/2014 Nam Thái Tòng Văn Nguyên Tòng Thị Thơm Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

99 Lò Mạnh Lâm 27/03/2014 Nam Thái Lò Văn Tỉnh Lèo Thị Tâm Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

100 Cầm Thị Ngọc Lan 24/08/2014 Nữ Thái Cầm Văn Tiếp Lường Thị Tâm Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

101 Vừ Thị Ngọc Lan 15/11/2014 Nữ Mông Vừ Dua Pó Thọ Me Dùa 
Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La  

102 Tòng Mai Linh 30/12/2014 Nữ Thái Tòng Văn Thi Vì Thị Hiệu Bản Pặt Pháy, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

103 Tòng Thị Yến Linh 17/02/2014 Nữ Thái Tòng Văn Tuyên Lò Thị Thơ 
Bản Dồm, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La  

104 Quàng Đông Nhật Linh 22/10/2014 Nam Thái Quàng Văn Quyết Tòng Thị Hương Bản Nậm Tỉa, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

105 Phạm Viết Bảo Lộc 22/03/2014 Nam Kinh Phạm Hồng Nguyễn Thị Thu Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  



Chuyên Hường 

106 Quàng Bảo Long 17/03/2014 Nam Thái Quàng Văn Thắng Vì Thị Thanh Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

107 Đặng Thị Khánh Ly 07/10/2014 Nữ Kinh Đặng Văn Thắng Nguyễn Thị Thúy Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

108 Lò Duy Mạnh 10/01/2014 Nam 
Khơ 

mú 
Lò Văn Cay Cút Thị Ương Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

109 Giàng Thị Mây 03/11/2014 Nữ Mông Giàng A Dơ Vàng Thị Dếnh 
Bản Huổi Khe, xã Chiềng Khoong, tỉnh 

Sơn La  

110 Tòng Đức Minh 26/11/2014 Nam Thái Tòng Văn Thuận Lò Thị Trang Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

111 Lò Hoàng Minh 26/05/2014 Nam Thái Lò Văn Nghiễn Tòng Thị Trang Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

112 Đặng Nhật Minh 22/07/2014 Nam Kinh Đặng Văn Thắng Hà Thị Huệ Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

113 Vũ Thị Trà My 12/12/2014 Nữ Kinh Vũ Đình Hiên Vũ Thị Yến Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

114 Tòng Thị Tuyết My 17/03/2014 Nữ Thái Tòng Văn Sôm Tòng Thị Phong Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

115 Nguyễn Thành Nam 14/07/2014 Nam Kinh 
Nguyễn Đình 

Chung 
Nguyễn Thị Ngoan Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

116 Tòng Phương Nga 15/12/2014 Nữ Thái Tòng Văn Thưởng Tòng Thị Thiên Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

117 Lường Kim Ngân 06/09/2014 Nam Thái Lường Văn Thi Lò Thị Thanh Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

118 Tòng Kim Ngân 15/07/2014 Nữ Thái Tòng Văn Hoàng Vì Thị Hồng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

119 Lường Thị Diệu Ngân 04/06/2014 Nữ Thái Lường Văn Nghị Tòng Thị Chuyên Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

120 Vũ Phan Minh Ngọc 04/09/2014 Nữ Kinh Vũ Văn Thiềng Phan Thị Phương Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

121 Vì Thị Ngọc 14/10/2014 Nữ Thái Vì Văn Bương Quàng Thị Huyền Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

122 Lường Bảo Ngọc 01/10/2014 Nữ Thái Lường Văn Hùng Lò Thị Thủy Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

123 Lò Kim Ngọc 18/10/2014 Nữ Thái Lò Văn Nguyên Lò Thị Hồng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

124 Lò Khôi Nguyên 05/06/2014 Nam Thái Lò Văn Tinh Lò Thị Trang Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

125 Trần Đan Nguyên 18/08/2014 Nam Kinh Trần Công Kiểu Trần Thị Vân Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

126 Phạm Thảo Nguyên 30/06/2014 Nữ Kinh Phạm Thành Luân Nguyễn Thị Hiền Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

127 Hoàng Thảo Nguyên 18/11/2014 Nữ Kinh Hoàng Văn Long Đào Bích Thuỳ Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

128 Lò Khải Nguyên 04/09/2014 Nam Thái Lò Văn Bin Tòng Thị Hặc Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

129 Vì Ánh Nguyệt 03/01/2014 Nữ Thái Vì Văn Tân Cầm Thị Anh Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

130 Tòng Thị Phương Nhi 13/08/2014 Nữ Thái Tòng Văn Hòa Quàng Thị Hoa Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

131 Lò Thị Gia Nhi 03/02/2014 Nữ Thái Lò Văn Nghĩa Lò Thị Yên Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.  

132 Nguyễn Trần Uyên Nhi 23/10/2014 Nữ Kinh Nguyễn Văn Kiên Trần Thị Huyền Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  



133 Lò Thị Ngọc Như 14/06/2014 Nữ Thái Lò Văn Hồng Lường Thị Chiến Bản Liềng, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La  

134 Lèo Tâm Như 17/04/2014 Nữ Thái Lèo Văn Dũng Lò Thị Pằn Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

135 Lò Thúy Oanh 25/05/2014 Nữ 
Khơ 

mú 
Lò Văn Tâm Lò Thị Dôn Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

136 Vì Hoàng Phi 16/10/2014 Nam Thái Vì Văn Tâm Vì Thị Bính Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

137 Hoàng Triệu Phong 23/11/2014 Nam Kinh Hoàng Đức Ngọc Lê Bích Phương Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

138 Lò Bách Phong 14/06/2014 Nam Thái Lò Văn Soái Vũ Thị Mai Bản Huổi Ca, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

139 Nguyễn Sinh Phúc 02/05/2014 Nữ Kinh Nguyễn Minh Quân Nguyễn Thị Hương Ly Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

140 Phan Đức  Phúc 28/11/2014 Nam Kinh Phan Đức Hưng Phan Thị Ngọc Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

141 Cà Văn Phúc 19/11/2013 Nam Thái   Vì Thị Choi Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

142 Tòng Minh Phương 21/06/2014 Nữ Thái Tòng Văn Cường Tòng Thị Hoai Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

143 Phạm Ngọc Phương 24/08/2014 Nam Kinh Phạm Ngọc Nam Vũ Thị Kim Liên Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

144 Tòng Anh Quân 31/08/2014 Nam Thái Tòng Văn Thủy Lò Thị Vui bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

145 Vũ Minh Quân 28/07/2014 Nam Kinh Vũ Triệu Phú Vũ Thị Thanh Nhàn Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

146 Quàng Nhật Quân 20/02/2014 Nam Thái Quàng Văn Inh Tòng Thị Yến Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

147 Đào Mạnh Quân 22/01/2014 Nam Kinh Đào Văn Nhuận Vũ Thị Kiều Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

148 Nguyễn Thảo Quyên 08/03/2019 Nam Kinh Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Tâm Thôn Lộc Tiến, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An  

149 Lò Thị Ngọc Quyên 07/12/2014 Nữ Thái Lò Văn Quang Quàng Thị Hà Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

150 Tòng Thị Thảo Quyên 13/04/2014 Nữ Thái Tòng Văn Thấm Lò Thị Thuân Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

151 Tòng Thị Hồng Quyến 05/04/2014 Nữ Thái Tòng Văn Luyến Vì Thị Tiện Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

152 Vì Hữu Quyền 12/11/2014 Nam Thái Vì Văn Khoa Lò Thị Hưởng Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

153 Tòng Thị Như Quỳnh 10/07/2014 Nữ Thái Tòng Văn Phanh Tòng Thị Tương Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

154 Vì Thào Trúc Quỳnh 10/06/2014 Nữ Hmông Vì Văn Kiến Thào Thị Thu Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

155 Bùi Lê Như Quỳnh 08/06/2014 Nữ Kinh Bùi Xuân Hùng Lê Thị Hiền Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

156 Giàng Vàng Su 22/12/2013 Nam Mông Giàng A Dành Lù Thị Chư Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

157 Mòng Thị Sương 27/05/2012 Nữ 
Khơ 

mú 
Mòng Văn Thưởng Lò Thị Hiên Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

158 Lò An Thái 26/12/2014 Nam Thái Lò An Ninh Lò Thị Vân  Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

159 Lò Vương Triệu Thân 22/02/2014 Nam Thái Lò Văn Thương Quàng Thị Hưng Bản Nong Pi, xã Mường La, tỉnh Sơn La  

160 Lèo Việt Thắng 01/10/2014 Nam Thái Lèo Văn Diên Lò Thị Tiên Bản Liềng, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La  

161 Hà Chí Thanh 19/09/2014 Nam Thái Hà Văn Dần Vì Thị Hiên Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  



162 Bùi Phương Thảo 12/07/2014 Nữ Lào Bùi Mạnh Tùng Lò Thị Thắm Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

163 Lò Thị Ly Thiên 17/07/2013 Nữ Thái Lò Văn Phinh Vì Thị Lãnh Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

164 Lò Đức Thọ 06/11/2014 Nam Thái Lò Văn Thưởng Lường Thị Biêng Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

165 Vì Thị Anh Thư 28/10/2014 Nam Thái Vì Văn Học Vì Thị Nhung Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

166 Tòng Thị Thu Thủy 15/09/2014 Nữ Thái Tòng Văn Thảo Tòng Thị Thuận Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

167 Vì Hoàng Tiệp 09/03/2014 Nam Thái Vì Văn Tân Vì Thị Thanh Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

168 Cầm Thị Hương Trà 21/06/2014 Nữ Thái Cầm Văn Tư Lò Thị Vân Bản Phiêng Pen, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La  

169 Vì Thị Bảo Trâm 15/11/2014 Nữ Thái Vì Văn Thanh Lò Thị Hiệp Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

170 Tòng Thị Bảo Trâm 12/01/2014 Nữ Thái Tòng Văn Tuân Lò Thị Minh Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

171 Vàng Thị Trang 07/03/2014 Nữ Mông Vàng A Dia Ly Thị Dua Bản Huổi My, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La  

172 Lò Huyền Trang 11/04/2014 Nam 
Khơ-

mú 
Lò Văn Đôi Vì Thị Tâm Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

173 Cà Thị Huyền Trang 20/05/2014 Nữ Kinh Cà Văn Nắm Vì Thị Doan Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

174 Hà Quỳnh Trang 24/04/2014 Nữ Thái Hà Văn Thắng Tòng Thị Hiệp Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

175 Tòng Huyền Trang 11/10/2014 Nữ Thái Đèo Thị Khoa Tòng Văn Binh Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

176 Cà Đức Trọng 11/04/2013 Nam Thái Vì Văn Tướng Vì Thị Hồng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

177 Lò Thị Thanh Trúc 24/12/2014 Nam Thái Lò Văn Thiệu Tòng Thị Thanh Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

178 Tòng Hoàng Trung 30/01/2014 Nam Thái Tòng Văn Hiên Lường Thị Hoa Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

179 Lò Đức Trường 28/12/2014 Nam Thái Lò Văn Chinh Tòng Thị Thơm Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

189 Sùng Tuấn Tú 18/09/2014 Nam Mông Sùng A Lử Vàng Thị Sy Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

181 Vạ Anh Tú 26/07/2014 Nam Mông Vạ A Sá Lìa Thị My Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

182 Tòng Tuấn Tú 27/12/2014 Nam Thái Tòng Văn Tuấn Tòng Thị Hòa Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

183 Lò Thanh Tùng 20/08/2013 Nam Thái Lò Văn Thưa Lò Thị Hương Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

184 Lò Thị Hồng Tuyên 08/03/2014 Nữ Thái Lò Văn Tiến Lò Thị Diện Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

185 Lò Thị Như Tuyền 03/12/2014 Nữ Thái Lò Văn Tâm Tòng Thị Tuyết Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

186 Tòng Thị Uyên 09/01/2014 Nữ Thái Tòng Văn Cương Lèo Thị Dung Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

187 Bùi Thị Khánh Vân 05/09/2014 Nữ Kinh Bùi Văn Trường Lưu Thị Lan Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

188 Tòng Thúy Vân 11/04/2014 Nữ Thái Tòng Văn Chung Tòng Thị Thơm Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

189 Lưu Quang Vinh 14/05/2014 Nam Mường Lưu Văn Tuấn Đinh Thị Hằng Phố Dân Hạ, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ  



190 Trần Quang Vinh 10/08/2014 Nam Kinh Trần Đình Cường Phạm Thị Thúy Hồng Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

191 Lò Trần Vũ 07/08/2014 Nam 
Khơ 

mú 
Lò Văn Minh Pít Thị Ai Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

 

192 Lường Minh Vũ 10/11/2014 Nam Thái Lường Văn Tân Vì Thị Thủy Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

193 Ngô Phương Thảo Vy 14/05/2014 Nữ Kinh Ngô Trung Kiên Lò Thị Thu Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

194 Vàng Thị Thanh Xuân 24/01/2014 Nữ Mông Vàng A Hồng Hờ Thị Dinh Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  

195 Quàng Hải Yến 02/11/2014 Nữ Thái Quàng Văn Tám Hoàng Thị Trang Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La  
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